
                                                                 

Thứ 
Hoạt động Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ - Cô đến lớp sớm, mở cửa lớp thông thoáng, quét dọn sạch sẽ trong và
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân. Cho trẻ chơi tự do, Trò chuyện
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50-60 phút

* Nội dung
- - Hô hấp: Hít vào thật sâu, thở ra từ từ
- - Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ 

xuống.
- - Lườn: Nghiêng người sang 2 bên
-  - Chân: Co dỗi từng chân.

* Mục tiêu:
- Trẻ biết kết hợp chân tay tập 
bài tập phát triển chung.
- Trẻ có ý thức tập luyện.
* Chuẩn bị: Hoa to, hoa nhỏ
-Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

Chơi - tập 
có chủ định 15 - 18 phút

Vận động: 
Chạy theo hướng thẳng
TC: Thi xem ai nhanh

Nhận biết
TC về công việc của cô cấp dưỡng

Dạo chơi 
ngoài trời 40 - 50 phút

*Quan sát: Tạp dề, găng tay, khẩu trang, mũ, cái xoong
 *  Trò chơi: Xây tháp, bóng tròn to, thi xem ai nhanh, ngón tay, tay đẹp
* Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, bập bênh, xích đu,
* Mục tiêu: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của Tạp dề, găng tay,
* Chuẩn bị: Tạp dề, găng tay, khẩu trang, mũ, cái xoong.  Bập bênh, xích 
* Tổ chức hoạt động: Cô gợi mở và giới thiệu nội dung quan sát. Cô trò
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Chơi - tập 
ở các khu 
vực chơi

40 - 50 phút

* Nội dung góc chơi:
* Thao tác vai : Cô nuôi dưỡng ( Rửa 
rau, thái quả..)
* HĐVĐV: Trẻ tô màu cái tạp dề
* Góc thiên nhiên: Bé chơi tưới hoa, 
nhổ cỏ

* Mục tiêu:
- Trẻ biết thao tác các vai 
chơi về vai chơi.
- Trẻ biết tô màu tạp dề, khi tô 

không trờm ra ngoài
- Trẻ biết lấy nước tới hoa, biết 

nhổ cỏ

Ăn 50-60 phút - Cô cho trẻ rửa tay, rửa mặt dưới vòi nước chảy, cho trẻ ngồi vào bàn: Cô
- Cô quan sát, hướng dẫn trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất, trẻ ăn xong cho

Ngủ 140-150phút - Cô chuẩn bị phản, gối, cho trẻ về chỗ ngủ, cô nhắc trẻ ngủ đúng tư thế,
- Trẻ ngủ cô quan sát, sửa tư thế ngủ, đóng cửa cho trẻ ngủ ngon, ngủ đủ

Chơi - tập 50-60phút
Làm quen kiến thức mới: 
Truyện: Chú gấu con 
Ngoan. Chơi với đồ chơi 
ở các góc

TCM: Cho bé ăn
Cho trẻ làm quen với vở tạo 
hình
Chơi với đồ chơi ở các góc

Trả trẻ 50-60phút - Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi:Lộn cầu vồng, tay đẹp, ngón tay, tay, rửa 
mặt, chải đầu buộc tóc cho các bạn gái. Cô nêu gương trẻ 
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ngoài lớp học, cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, niềm nở, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ,
cùng trẻ về chủ đề " Cô nuôi dưỡng". Điểm danh theo dõi trẻ trong ngày và báo ăn.
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho đi các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm dần, đi thường, 
đứng lại.
- Trọng động: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, lườn, chân kết hợp với bài hát " Búp bê”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng.

Văn học 
Truyện: Chú Gấu con ngoan 

HĐVĐV
Nặn bánh hình tròn

Âm nhạc:
DH: Búp bê
NH: cháu yêu cô chú công nhân

lộn cầu vông.
nắp chai, lá cây, vòng
 khẩu trang, mũ, cái xoong.  Phát triển thị giác và ngôn ngữ của trẻ
đu, nắp chai, lá cây, vòng
chuyện và gợi hỏi trẻ về nội dung quan sát. Cô chốt lại và giáo dục trẻ.
* Chuẩn bị:
` Đồ dùng rau, chậu nước, dao 
nhựa, quả…)

` Tranh mẫu, vở, màu sáp
-` Nước, xô, chậu, cào cỏ, ô doa

1. Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu đồ chơii và các góc 
chơi, cho trẻ về góc chơi.
2. Quá trình chơi: Cô cho trẻ phân vai chơi và nhập vai chơi. 
Nếu trẻ chưa nhập vai chơi thì cô nhập vai và tham gia chơi cùng 
trẻ. Động viên trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
3. Nhận xét: Cho trẻ nhận xét nhóm mình và nhóm bạn chơi.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi rồi chuyển sang hoạt động khác.

giới thiệu các món ăn và cho trẻ làm quen với một số món ăn khác nhau.
trẻ lau tay, lau miệng. Cho trẻ đi vệ sinh
không nói chuyện, không làm việc riêng trong khi ngủ.
giấc.
Rèn kỹ năng cho trẻ: Dạy trẻ 
cài cúc áo

Làm quen kiến thức mới:
 Âm nhạc: Búp bê
Chơi với đồ chơi ở các góc

Dạy trẻ cách đi vệ sinh đúng nơi quy định. Cô cho trẻ đi vs 
ngoan, động viên trẻ chưa ngoan. Trao đổi với phụ huynh về trẻ.

 

Họp giao ban

       Người lập kế hoạch                    Tổ trưởng chuyên môn Ký duyệt của CM nhà trường
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